
1. Chế độ ăn, ở đối với phạm nhân 
(điều 48)

- Phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn 
định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, 
muối, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, chất đốt. 
Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, 
độc hại theo quy định của pháp luật thì định 
lượng ăn được tăng thêm nhưng không quá 
02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Ngày lễ, 
tết theo quy định của pháp luật, phạm nhân 
được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 05 
lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.

Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của 
phạm nhân trong quá trình giam giữ, lao 
động, học tập tại nơi chấp hành án, Chính 
phủ quy định cụ thể định mức ăn phù hợp 
với điều kiện kinh tế, ngân sách và biến 
động giá cả thị trường. Giám thị trại giam, 
Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện có 
thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho 
phù hợp với thực tế để phạm nhân có thể ăn 
hết tiêu chuẩn.

- Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định nêu trên, 
phạm nhân được sử dụng quà, tiền của 
mình để ăn thêm nhưng không được quá 03 
lần định lượng trong 01 tháng cho mỗi phạm 
nhân.

- Phạm nhân được bảo đảm ăn, uống 
hợp vệ sinh. Việc nấu ăn cho phạm nhân 
do phạm nhân đảm nhiệm dưới sự giám 
sát, kiểm tra của trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện.

Bếp ăn cho phạm nhân được cấp các 
dụng cụ cần thiết cho việc nấu ăn, đun nước 
uống và chia đồ ăn cho phạm nhân theo 

khẩu phần tiêu chuẩn.
- Phạm nhân được ở theo buồng giam 

tập thể, trừ phạm nhân đang bị giam riêng 
theo quy định (Gồm người mắc bệnh truyền 
nhiễm nhóm A theo quy định của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phạm 
nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả 
năng điều khiển hành vi của mình trong thời 
gian chờ quyết định của Tòa án; phạm nhân 
có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại 
giam; phạm nhân thường xuyên vi phạm 
nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân; phạm 
nhân là người đồng tính, người chuyển đổi 
giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có 
thể được giam giữ riêng). Chỗ nằm tối thiểu 
của mỗi phạm nhân là 02 m2. Đối với phạm 
nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ 
nằm tối thiểu là 03 m2.

2. Chế độ mặC và tư trang Của phạm 
nhân (điều 49)

Phạm nhân được cấp quần áo theo mẫu 
thống nhất, khăn mặt, chăn, chiếu, màn, 
dép, mũ hoặc nón, xà phòng, kem và bàn 
chải đánh răng; phạm nhân nữ được cấp 

thêm đồ dùng cần thiết cho vệ sinh của phụ 
nữ. Phạm nhân tham gia lao động được cấp 
thêm quần áo để lao động và căn cứ vào 
điều kiện công việc cụ thể được cấp dụng 
cụ bảo hộ lao động cần thiết.

3. Chế độ hoạt động thể dụC, thể thao, 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sử dụng 
kinh sáCh, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, 
tôn giáo Của phạm nhân (điều 50)

- Phạm nhân được hoạt động thể dục, 
thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc 
sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù 
hợp với điều kiện của nơi chấp hành án.

Mỗi phân trại của trại giam có thư viện, 
khu vui chơi, sân thể thao, được trang bị một 
hệ thống truyền thanh nội bộ, mỗi buồng 
giam tập thể được trang bị 01 ti vi.

- Thời gian hoạt động thể dục, thể thao, 
sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, 
nghe đài, xem truyền hình của phạm nhân 
được thực hiện theo nội quy trại giam.

- Phạm nhân theo tôn giáo được sử dụng 
kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, 
phát hành hợp pháp và được bày tỏ niềm tin 
tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp 
luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Chế độ liên lạC Của phạm nhân 
(điều 54)

- Phạm nhân được gửi mỗi tháng 02 lá 
thư. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm 
giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự Công an cấp huyện phải kiểm tra, kiểm 
duyệt thư mà phạm nhân gửi và nhận.

- Phạm nhân được liên lạc điện thoại 

ï



trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, 
mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp 
cấp bách. Giám thị trại giam, Giám thị trại 
tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết 
định việc cho phạm nhân liên lạc bằng điện 
thoại và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này.

- Chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân 
quy định nêu trên do phạm nhân chi trả.

5. Chế độ Chăm sóC y tế đối với phạm 
nhân (điều 55)

- Phạm nhân được hưởng chế độ phòng, 
chống dịch bệnh. Trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cấp huyện hoặc bệnh viện quân đội 
nơi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện đóng 
tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân.

- Phạm nhân bị ốm, bị thương tích thì 
được khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại 
cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước nơi gần nhất. Trường hợp phạm nhân 
bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả 
năng điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đó thì được chuyển đến cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tuyến trên để điều trị; trại 
giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện phải thông báo 
cho thân nhân hoặc đại diện của người đó 
biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ 
ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng cho phạm 
nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ 
định.

Trại giam, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình 

sự cấp quân khu phối hợp với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh, 
bệnh viện quân đội xây dựng hoặc bố trí 
một số buồng riêng trong cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh để điều trị cho phạm nhân. Việc 
quản lý, giám sát phạm nhân trong thời gian 
điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do 
trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện chịu trách 
nhiệm.

- Đối với phạm nhân có dấu hiệu mắc 
bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả 
năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành vi của mình, trại giam, trại tạm giam, 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa 
án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân 
chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định 
pháp y tâm thần. Khi có kết luận giám định 
là người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác 
làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng 
điều khiển hành vi thì Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân 
sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành 
án ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù và áp dụng biện pháp tư pháp bắt 
buộc chữa bệnh đối với người đó.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách 
nhiệm tiếp nhận, quản lý phạm nhân thuộc 
đối tượng bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

- Phạm nhân nghiện ma túy được trại 
giam tổ chức cai nghiện.

- Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh, tổ 
chức cai nghiện ma túy và kinh phí xây 
dựng, bố trí các buồng chữa bệnh dành cho 
phạm nhân tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh do Nhà nước cấp./.

Chế độ ăn, mặC, ở, sinh hoạt, 
Chăm sóC y tế đối với phạm nhân
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